
Tên đồ dùng
Số 

lượng
Có ở phòng TB

1

2

3

4

5

1 GDTC 8A 29 Chủ đề: Chạy cự li trung bình còi, cờ, đồng hồ 1

2 GDTC 8A 30
Bài tập bổ trợ trong xuất phát và tăng 

tốc độ sau xuất phát.
còi, cờ, đồng hồ 1

3 GDTC 8B 29 Chủ đề: Chạy cự li trung bình còi, cờ, đồng hồ 1

4 GDTC 8B 30
Bài tập bổ trợ trong xuất phát và tăng 

tốc độ sau xuất phát.
còi, cờ, đồng hồ 1

5

1 GDTC 7A 29 Chủ đề: Chạy cự li trung bình còi, cờ, đồng hồ

2 GDTC 7A 30
Phối hợp trong giai đoạn xuất phát và 

tăng tốc độ sau xuất phát.
còi, cờ, đồng hồ

3 GDTC 7B 29 Chủ đề: Chạy cự li trung bình còi, cờ, đồng hồ

4 GDTC 7B 30
Phối hợp trong giai đoạn xuất phát và 

tăng tốc độ sau xuất phát.
còi, cờ, đồng hồ

5

1

2

3

4

5

Thứ 2

 

(11/12/

2023)

Sáng

Chiều

Thứ 3

 

(12/12/

2023)

Sáng

Chiều

PHIẾU BÁO GIẢNG

Tuần: 15 ( Từ ngày 11/12/2023 đến 16/12/2023)

Thứ ngày Buổi

Tiết 

theo 

TKB

Môn Lớp

Tiết 

PPCT 

*

Tên bài dạy

Đăng ký sử dụng thiết bị dạy học



1 GDTC 6A 29 Chủ đề: Chạy cự li trung bình còi, cờ, đồng hồ 1

2 GDTC 6A 30
Chạy giữa quãng trên đường thẳng, 

đường vòng
còi, cờ, đồng hồ 1

3 GDTC 6B 29 Chủ đề: Chạy cự li trung bình còi, cờ, đồng hồ 1

4 GDTC 6B 30
Chạy giữa quãng trên đường thẳng, 

đường vòng
còi, cờ, đồng hồ 1

5

1 TD 9A 29 Nhảy xa - chạy bền còi, cờ, đồng hồ 1

2 TD 9A 30
Một số bài tập bổ trợ phát triển sức 

mạnh chân.
còi, cờ, đồng hồ 1

3 TD 9B 29 Nhảy xa - chạy bền còi, cờ, đồng hồ 1

4 TD 9B 30
Một số bài tập bổ trợ phát triển sức 

mạnh chân.
còi, cờ, đồng hồ 1

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Thứ 6

 

(15/12/

2023)

Thứ 4

 

(13/12/

2023)

Thứ 5

 

(14/12/

2023)



1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Hữu Cận

Chủ 

nhật

 

(17/12/

2023)

NỘI DUNG 

ĐIỀU CHỈNH 

TRONG 

TUẦN

PHÊ DUYỆT

Thứ 6

 

(15/12/

2023)

Thứ 7

 

(16/12/

2023)

Sáng

Chiều


